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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN SINH 7 HKI

	Tuần
	Tiết CT/

Tiết trường
	Chủ đề/Tên bài
	Yêu cầu kiến thức
	Hình thức thực hiện

	1

6/9 – 12/9


	1
	Bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú
	+  Kiến thức

- Học sinh chứng minh sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống.

+  Kĩ năng

- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin khi đọc sgk, quan sát tranh

- Kĩ năng giao tiếp hợp tác lắng nghe tích cực 

- Kĩ năng tự tin trình ý kiến trước tổ nhóm lớp.     

+ Thái độ

- Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học.

+ Năng lực cần đạt được:  

a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự quản lí. năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học

· 
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	2
	Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
	. Kiến thức

- Trình bày điểm giông nhau và khác nhau giữa cơ thể động vật và cơ thể thực vật

- Kể tên các ngành động vật.

 Kĩ năng

- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin khi đọc sgk, quan sát tranh để phân biệt ĐV với TV

- Kĩ năng giao tiếp hợp tác lắng nghe tích cực. Kĩ năng tự tin trình ý kiến trước tổ nhóm lớp.

Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn, Bảo vệ  đa dạng
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	2

13/9 – 19/9
	3
	CHỦ ĐỀ 1:NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 

Bài 3:Thực hành:  Quan sát một số động vật nguyên sinh
	Kiến thức:- Trình bày được khái niệm Động vật nguyên sinh. Thông qua quan sát nhận biết được các đặc điểm chung nhất của các Động vật nguyên sinh.

- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số loài ĐVNS điển hình (có hình vẽ)

- Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ĐVNS.

- Nêu được vai trò của ĐVNS với đời sống con người và vai trò của ĐVNS đối với thiên nhiên.

- 
 
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	4
	CHỦ ĐỀ 1:NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 

Bài 4: Trùng roi
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	3

20/9 – 26/9
	5
	CHỦ ĐỀ 1:NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	6
	CHỦ ĐỀ 1:NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 

Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	4

27/9 – 03/10


	7
	CHỦ ĐỀ 1:NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 

Bài7: Đặc điểm chung-vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	8
	CHỦ ĐỀ2 : NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 8: Thủy tức
	Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về ngành Ruột khoang. Nêu được những đặc điểm của Ruột khoang(đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể 2 lớp, ruột dạng túi)

- Nêu được vai trò của ngành Ruột khoang đối với con người và sinh giới

Kĩ năng :- Quan sát một số đại diện của ngành Ruột khoang

Thái độ:-Giáo dục ý thức học tập bộ môn.
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	5

4/10 – 10/10


	9
	CHỦ ĐỀ2 : NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	10
	CHỦ ĐỀ2 : NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	6

11/10 –17/10
	11
	CHỦ ĐỀ 3: NGÀNH GIUN DẸP

Bài 11: Sán lá gan
	. Kiến thức:- Trình bày được khái niệm về ngành Giun dẹp. 

- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của sán lá gan.

- Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, các phương thức sống của một số đại diện ngành Giun dẹp như sán dây, sán bã trầu 

- Nêu được những nét cơ bản về tác hại và cách phòng chống một số loài Giun sán kí sinh.

Kĩ năng :- Quan sát một số tiêu bản đại diện cho ngành Giun dẹp

Thái độ:- Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	12
	CHỦ ĐỀ 3: NGÀNH GIUN DẸP

Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	7

18/10 – 24/10
	13
	CHỦ ĐỀ 4 : NGÀNH GIUN TRÒN( Bài 13: Giun đũa
	· .

Kiến thức: Trình bày được khái niệm về ngành Giun tròn. 

- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của giun đũa

-  Nêu được khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn.

- Mở rộng hiểu biết về các Giun tròn (giun đũa, giun kim, giun móc câu,...

Kĩ năng :  Quan sát các thành phần cấu tạo của Giun qua tiêu bản mẫu.

Thái độ: - GD dục ý thức vệ sinh môi trường  và vệ sinh cá nhân.


	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	14
	CHỦ ĐỀ 4 : NGÀNH GIUN TRÒN

Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	8

25/10 – 31/10


	15
	CHỦ ĐỀ 5 : NGÀNH GIUN ĐỐT

Bài 15: Giun đất
	Kiến thức: Trình bày được khái niệm về ngành Giun đốt. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.

- Mở rộng hiểu biết về các Giun đốt (Giun đỏ, đỉa, rươi, vắt...) từ đó thấy được tính đa dạng của ngành này.

-Thái độ :Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác trong giờ thực hành.
- Năng lực: Thực hành, quan sát , hợp tác nhóm

	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	16
	CHỦ ĐỀ 5 : NGÀNH GIUN ĐỐT

Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	9

1/11 – 7/11
	17
	ÔN TẬP

	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	18
	Kiểm tra 1 tiết
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	10

8/11 – 14/11


	19
	CHỦ ĐỀ 6 : NGÀNH THÂN MỀM

Bài 18: Trai sông
	Kiến thức:

-Học sinh nêu được khái niệm ngành thân mềm vá đặc điểm đặc trưng của ngành thân mềm-Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp.

- Trình bày được tập tính của Thân mềm.

- Nêu được tính đa dạng của Thân mềm qua các đại diện khác của ngành này như ốc sên, hến, vẹm, hầu, ốc nhồi,...

- Nêu được các vai trò cơ bản của Thân mềm đối với con người.

Kĩ năng :   Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp.Quan sát mẫu ngâm

Thái độ:Giáo dục ý thức bảo vệ động vật thân mềm.

· 
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	20
	CHỦ ĐỀ 6 : NGÀNH THÂN MỀM

Bài 19: Quan sát một số thân mềm
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	11

15/11 –21/11
	21
	CHỦ ĐỀ 6 : NGÀNH THÂN MỀM

Bài 21 Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	22
	CHỦ ĐỀ 7: NGÀNH CHÂN KHƠP_ LỚP GIÁP XÁC

Bài 22: Tôm sông
	Kiến thức: Nêu được khái niệm về lớp Giáp xác.

- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của một đại diện (tôm sông). Trình bày được tập tính hoạt động của giáp xác. Nêu được các đặc điểm riêng của 1 số loài giáp xác điển hình, thấy được sự phân bố rộng của chúng trong các môi trường khác nhau.

Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát 

Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật giáp xác


	Trực tuyến

Zoom Meetings

	12

22/11 –28/11
	23
	CHỦ ĐỀ 7: NGÀNH CHÂN KHƠP_ LỚP GIÁP XÁC

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	   25
	Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
	Kiến thức:Quan sát cấu tạo của nhện,...
- Tìm hiểu tập tính đan lưới và bắt mồi của nhện. Có thể sử dụng hình vẽ hoặc băng hình

Nêu được ý nghĩa thực tiễn của hình nhện đối với tự nhiên và con người. Một số bệnh do Hình nhện gây ra ở người.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát , hoạt động nhóm


	Trực tuyến

Zoom Meetings

	13

29/11 – 5/12


	26
	CHỦ ĐỀ 8: NGÀNH CHÂN KHỚP- LỚP SÂU BỌ 

Bài 26: Châu chấu


	Kiến thức:- Nêu sự đa dạng về chủng loại và môi trường sống của Lớp Sâu bọ, tính đa dạng và phong phú của sâu bọ. Tìm hiểu một số đại diện khác như: dế mèn, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận,...

- Tìm hiểu tập tính và đời sống của một số sâu bọ bằng băng hình.

- Nêu được đặc điểm chung của ngành Chân khớp.

- Nêu vai trò của chân khớp trong tự nhiên và vai trò  thực tiễn của chân khớp đối với con người.

Kĩ năng :- Quan sát , so sánh, hoạt động nhóm


	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	27
	CHỦ ĐỀ 8: NGÀNH CHÂN KHỚP- LỚP SÂU BỌ 

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	14

6/12 – 12/12
	
	CHỦ ĐỀ 8: NGÀNH CHÂN KHỚP- LỚP SÂU BỌ 

Bài28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính Sâu bọ 
	
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	28
	
	
	

	15

13/12 –19/12
	29
	Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
	Kiến thức:

Học sinh nêu được đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp trong tự nhiên và vai trò thực tiễn của con người

Kĩ năng:Rèn kĩ năng phân tích tranh, hoạt động nhóm

Thái độ: có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích.
	Trực tuyến

Zoom Meetings

	
	30
	Bài 30: Ôn tâp ĐVKXS
	1. Kiến thức:học sinh củng cố kiến thức về ĐVKXS: tính đa dạng, sụ thích nghi và vai trò thực tiễn của chúng

Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng: phân tích, so sánh, tổng hợp, làm bài kiểm tra.

	Trực tuyến

Zoom Meetings

	16

20/12 –26/12


	31
	Ôn tâp 
	
	

	
	
	Ôn tập
	
	

	17

27/12 – 02/1
	
	Ôn tập
	
	

	18

3/1 – 9/1
	
	THI HỌC KÌ I
	
	

	19

10/1 – 16/1
	
	THI HỌC KÌ I
	
	


Duyệt của Ban Giám Hiệu
         Tổ trưởng CM
                              Người lập bảng  khgd










      Võ Thị Xuân Thuỷ

2

